
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số: 1160/QĐ-CĐKTCN                      Khánh Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục Sách giáo khoa lớp 10 để thực hiện giảng dạy Chương 

trình GDTX cấp THPT theo Chương trình GDPT 2018 tại  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang từ năm học 2023-2024. 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 

(Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt và ban hành danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 để thực 

hiện giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT theo Chương trình GDPT 2018.  

(có danh sách giáo trình kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này được áp dụng giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT 

theo Chương trình GDPT 2018 tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang từ 

năm học 2023 – 2024 (từ Khóa 17). 

  Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản , 

Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
       

Nơi nhận:                  KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 3;                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Lưu: VT, KHCB, ĐT. 

 

 

     

                Phan Mai Phương Duyên 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1160/QĐ-CĐKTCN  ngày 14 tháng 7 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

 

STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

1 

Ngữ văn 10, 

Tập một (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh. Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong 

Giáo dục 

Việt Nam 

Ngữ văn 10, 

Tập hai (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng Vân 
Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Toán 10, Tập 

một (Kết nối 

tri thức với 

cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ  biên) 

Cung Thế Anh- Trần Văn Tấn-Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên) 

Hạ Vũ Anh-Trần Mạnh Cường-Phan Thị Hà 

Dương-Nguyễn Đạt Đăng 

 Phạm Hoàng Hà-Đặng Đình Hanh-Phan Thanh 

Hồng 

Nguyễn Thị Kim Sơn-Dương Anh Tuấn-Nguyễn 

Chu Gia Vượng 

Giáo dục 

Việt Nam 

 Toán 10, Tập 

hai (Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ  biên) 

Cung Thế Anh- Trần Văn Tấn-Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên) 

Hạ Vũ Anh-Trần Mạnh Cường-Phan Thị Hà 

Dương-Nguyễn Đạt Đăng 

 Phạm Hoàng Hà-Đặng Đình Hanh-Phan Thanh 

Hồng 

Nguyễn Thị Kim Sơn-Dương Anh Tuấn-Nguyễn 

Chu Gia Vượng 

 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Chuyên đề học 

tập Toán 10    

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ  biên) 

Cung Thế Anh- Trần Văn Tấn-Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên) 

Hạ Vũ Anh-Trần Mạnh Cường-Phan Thị Hà 

Dương-Nguyễn Đạt Đăng 

 Phạm Hoàng Hà-Đặng Đình Hanh-Phan Thanh 

Hồng 

Nguyễn Thị Kim Sơn-Dương Anh Tuấn-Nguyễn 

Chu Gia Vượng 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

3 

 

Lịch sử 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Nhật Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn 

Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần Thị 

Vinh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên suốt), Phạm 

Hồng Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ 

biên), Trương Thị Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 

Địa lí 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh - Nguyễn 

Việt Khôi (đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ 

Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương 

Thảo. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học 

tập Địa 

lí10(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh - Nguyễn 

Việt Khôi (đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ 

Thị Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương 

Thảo. 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 

Hóa học 10 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề học 

tập Hóa học 10 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, 

Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 

Vật lý 10 ( Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Văn Hùng ( Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh  (Chủ biên),  

Phạm Kim Chung,  

Tô Giang,  

Nguyễn Xuân Quang,  

Nguyễn Văn Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 
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Chuyên đề học 

tập Vật lý 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống ) 

Nguyễn Văn Hùng ( Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh  (Chủ biên),  

Phạm Kim Chung,  

Tô Giang,  

Nguyễn Xuân Quang,  

Nguyễn Văn Thụ 

Giáo dục 

Việt Nam 

7 

Sinh học 10 

( Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Phạm Văn Lập ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Bùi 

Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, 

Nguyễn Lai Thành 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chuyên đề 

Sinh học 10 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Phạm Văn Lập ( Tổng chủ biên kiêm chủ biên), 

Phạm Thị Hương, Dương Minh Lam. 

Giáo dục 

Việt Nam 

8 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 (Kết 

nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình (Chủ biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Thu. 

Giáo dục 

Việt Nam 
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